	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1892/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 894/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm bãi bỏ 17 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công khai và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (5b).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TiINH HAI DUONG Poc lap - Ty do - Hanh phic
Sé: AW&QB-UBND Hai Duong, ngay /H‘ thang 6 nam 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong bo Danh myc thi tuc hanh chinh méi ban hanh
thugc thim quyen gidi quyet ciia So Viin hoa, Thé thao va Du lich

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HAI DUONG

Cén ctt Luat To chuc ch1nh quyén dla phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Can cu* Nglrn dlnh so 63/2010/NB CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua
Chinh phu ve klem soét thu tuc hanh chinh; Nghi dinh sé 48/2013/ND-CP ngay
14/5/2013 clia Ch1nh phu ve sua dbi, bd sung mét sb didu cia cac Nghi dinh lién
quan dén kiém soat thu tid ‘Hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 nam 2017 cta Chinh pht sira d6i, bb sung mét sb didu ciia cac Nghj dinh
lién quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Cin cir Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nim 2017 cua B
tradng, Chil nhiém Van phong Chinh pha huéng dan vé nghiép vy kiém soét thi
tuc hanh chinh;

Xét d& nghi cia Giam déc S& Van hoa, Thé thao va Du lich tai T¢ trinh 56
894/TTr-SVHTTDL ngay 07 thang 6 nam 2018,

QUYET DINH:

Piéu 1. Cong bb kem theo Quyet dinh nay Danh muc thi tyc hanh chinh
méi ban hanh thudc tham quyén giai quyét cia S& Vian héa, Thé thao va Du lich
tinh Hai Duong, cy thé:

1. Danh myc th! tuc hanh chinh méi ban hanh: Chi tiét ¢6 Phy luc I dinh
kem. Noi dung cu thé ctia timg thi tuc hanh chinh duoc ban hanh kém theo Quyét
dinh sé 1333/QD-BVHTTDL ngdy 14 thang 4 ndm 2018 cta BY truorng B§ Vian
hod, Thé thao va Du lich v& viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh, thi
tuc hanh chinh dugc stra dbi, bd sung va thit tuc hanh chinh bj bii bé trong linh
virc du lich thuéc pham vi chiic ning quén 1y ctia Bé Vin héa, Thé thao va Du
lich;

2. Danh myc tht tuc hanh chinh bai bo: Chi tiét c6 Phy lyc IT dinh kém b
bc")l 17 tht tuc hanh chinh d3 dugc cong bo tai Quyét dinh s6 1612/QD-UBND







. ngay 25 thang 5 nam 2016 cua Cha tich UBND tinh Hai Duong vé cong bé thu
tuc hanh chinh thudc pham vi, chirc ning quéan 1y ciia S& Vin héa, Thé thao va
Du lich. | ' 2

Diéu 2. S& Vin héa, Thé thao va Du lich c6 tréch nhiém cong khai va tiép
nhén, giai quyét thu tuc hanh chinh theo diing quy dinh.

Van phong UBND tinh c6 trach nhi¢m cdp nhéat cong khai tho tyc hanh
chinh trén Co s& dif iéu quoe gia vé€ thi tyc hanh chinh va Co s6 dit liéu thi tuc
hanh chinh cia UBND tinh ddm bao kip thoi, day du, chinh xac.

Ditu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam déc S& Vin héa, Thé thao va
Du lich, céac t0 churc, ca nhén cé lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh

nz‘ty% 5

Nei nhin:

- Nhu Piéu 3;

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP);
- Trung tAm CNTT;

- Luu: VT, KSTTHC (5b)4-








Wét dinh 5o

Phu luc I

D-UBND ngay
cua Chu tich UBND tinh Hai Duong)

Al CHINH MOI BAN HANH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET
\HOA, THE THAO VA DU LICH TiNH _HAI DUONG
thang 6 nam 2018

TT Tén thii tuc ha¥ Th¥ihan | Dia diém | Phi, i¢ phi Cin ot phap Iy
gidi quyét | thwc hién- | . (néu-co).
I ‘| L hanh
1. | Tho tuc céng nhan didm du lich | 20 ngay 5S¢ Van hc’)a; Khdng quy | - Luét Du lich s6 09/2017/QH14.,
Thé thao va|dinh - Nghi dinh s 168/2017/ND-CP ngay
Du lich, dia 31/12/ 2017 ciia Chinh phi quy dinh
Chf 73, Bac}} chi tiet mgt so diu cua Luat Du lich
Dang, TP Hai (goi tit 1a Nehi-dinh s6 168/2017/ND-
Duong CP ngay 31/12/ 2017).
- Thong tu s6 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017 cia B¢
truéng BO Van hoa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tlet mét sb didu cla
Luat Du lich (goi tit la Théng tw s6
06/2017/TT-BVHTTDL ngay
15/12/2017).
2. {Thi tuc cp gidy phép kinh|10ngdy |S& Van hoa, [3.000.000 |- Luat Dulich s609/2017/QH14.
Dulich, dia |phép 31/12/2017.

chi 73, Bach








TT

Tén thii tuc hanh chinh

Thoi han

giai quyét.

Pia diém
thwe hién

Phi,’ 1€ phi
(néu cd) |-

Cin ot phap ly

Ping, TP Hai
Duong

Nes Thong tu

s6  06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim

2017*
<

{3 Thong tu sb6 33/2018/TT-BTC ngay
'30/3/2018 cia B¢ truéng Bo Tai

chinh quy dinh mtc thu, ché d6 thu,
np va quan ly phi thém dinh cép
Glay pheép kinh doanh dich vu li hanh
quéc té, Glay phép kinh doanh dich
vu lit hanh néi dia; phi thAm dinh cép
thé hudéng dén vién du lich; 18 phi cip
Gidy phép dat chi nhanh, vin phong
dai dién doanh nghiép.du lich nudc
ngoai tai Viét Nam (goi tat la Thong
tw - s6  33/2018/TT-BTC  ngay
30/3/2018).

Thil tuc cAp lai gidy phép kinh
doanh dich vu It hanh néi dia

05 ngay

S6 Vin hoa,
Thé thao va
Du lich, dia
chi 73, Bach
Pang, TP Hai
Duong

1.500.000
dong/giay
phep

- Luét Du lich sb 09/2017/QH14 .

- Nghi dinh s6 168/2017/ND-CP ngay
31 thang 12 nam 2017.

- Théng tr sb 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15 thing 12 ndm
2017 |

- Théng tur s6 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018








TT Tén thi tuc hanh chinh Théi han Dija diém Phi, 1€ phi Can o phap ly
: gidi quyét | thuwe hién (néu cd) :
4. | Thu tuc cdp ddi gidy phép kinh [05ngdy |S& Van héa,|2.000.000 |- Ludt Dulich s609/2017/QH14.
doanh dich vu It hanh ndi dia Thé j[hao va dm}g/glay - Nghi dinh s6 168/2017/ND-CP ngay

Du lich, dia | phép 31 thang 12 nim 2017.

chi 73, Bach )\ P

Déng, TP Hai - Thoéng tvf sO 96/2017/’1:’['—

Duong BVHTTDL ngay 15 thang 12 nidm
2017
- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC ngiy
30 thang 3 ndm 2018

5. | Tht tuc thu hdi gidy phép kinh |05ngay |S& Van héa, | Khong quy | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
cham dirt hoat déng kinh doanh ch‘i 73, Bach 2017 neay ang Ham
dich vu it hanh Diang, TP Hai

Duong ,

6. | Tha tuc thu hdi gidy phép kinh!| 05 ngay S& Van hoa, | Khéng quy | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
trong truong hop doanh nghiép Du lich, dia BVHTTDL ngdy 15 thang 12 nam
giai thé chi 73, Bach 2017

bang, TP Hai
Duong

7. | Thi tuc thu hoi gify phép kinh | 05ngdy |S& Vian héa, |Khéng quy |- Luét Du lich s6 09/2017/QH14 .

doanh dich vu Iit hanh nfi dia Thé thao va | dinh.

trong trudong hop doanh nghiép

Du lich, dia

- Théng tr sb 06/2017/TT-
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TT Tén thi tuc hanh chinh Thoi han Pia diém Phi, 1€ phi Can cir phap ly
: giai quyet | thwe hién (néu co)
pha san chi 73, Bach BVHTTDL ngay 15 thang 12 nidm
Dang, TP Hai 2017
Duong
8. | Thi tuc chim dat hoat dong clia | 05 ngdy | Sé Vian hoa, | Khéng quy | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
Vin phong dai dién tai Viét Nam | Thé thao va|dinh. _ Nehi dinh s& 07/2016/ND-CP nei
cia doanh nghiép kinh doanh Du lich, dia SSIS19016 . =
dich vu It hanh nudc ngoai chi 73, Bach A . .
Déng, TP Hai - Tho'ng tu 80 11/2016/TT-BCT ngay
Duong 05 thdng 7 nam 2016
9. | Thi tuc cép’thé huéng dén vién | 10 ngdy S¢ Vian héa, | 200.000 - Luét Du lich s 09/2017/QH14 .
du llCh ta1 diem Thé j(:hao \.fi‘i dﬁng/thé _ Thﬁng tu Sé) 06/2017/TT-
31‘; 1!0%]3 i‘ﬁ | BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim-
: ; 2017 '
Péng, TP Hai R . .
Duong - Thong tur s6 33/2018/TT-BTC ngay
‘ | 30 thang 3 nam 2018
10.| Thu tyc cap Gidy chimg nhén|10ngdy |S& Vin héa, |Khéng quy |- Lugt Du lich sb 09/2017/QH14 .
khc?a cap n.lrnlat kle.an -tlit_rc . chc‘) | Theé- -.thao va dinh . Théng tu s 8  06/2017/TT-
hudéng déan vién du lich ndi dia va Du lich, dia BVHTTDL ngiy 15 thang 12 nim
hwdémg déan vién du lich quéc té chi 73, Bach 2017
' Pang, TP Hai '
Duong
11.| Cap Giay phép thanh 1ap Vin |- 07 ngay | S Van héa, | 3.000.000 |- Luat Du lich sé 09/2017/QH14 .
phong dai dién tai Viét Nam cia | ngi dung | Thé thao va | dong/giay
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TT Tén thi tuc hanh chinh Thai han Dja diém Phi, 1€ phi Can cir phép ly
giai quyét | thure hign (néu co)
doanh nghiép kinh doanh dich vu | hoat déng | Du lich, dia | phép - Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP ngay
1t hanh nudc ngoai phihop |chi 73, Bach 25/01/2016
- 13 ngay Dang, TP Hai - Théng tu sb 11/2016/TT-BCT ngay
ndi dung | PUong 05 thang 7 n&m 2016
hoat ddng - Théng tu s 33/2018/TT-BTC ngay
khong phu 30 théng 3 nim 2018.
hop
12.| Cép lai Gidy phép thanh 14p Van | 05ngay |S& Van héa, | 1.500.000 |- Luft Du lich s6 09/2017/QH14 .
phong dai dién tai Viét Nam cha Thé thao va|dbng/gidy |_ Nohi dinh s& 07/2016/ND-CP nga
doanh nghiép kinh doanh dich vu Du lich, dia|phdp SSIL0lE i
I hanh nudc ngodi trong trudng chi 73, Bach
hop chuyén dia diém dat tru s& Ding, TP Hai - Théng tu sb 11/2016/TT-BCT ngay
ctia van phong dai dién Duong 05 thang 7 nam 2016 '
- Théng tur sé 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 nam 2018
13.| Cép lai Gidy phép thanh 1dp Vin [05ngdy |S6 Vin héa,|1.500.000 |- LudtDu lich s6 09/2017/QH14 .
doanh nghiép kinh doanh dich vu Du lich, dia|phép SSIOL016 ' neay
Iir hanh nudc ngodi trong trudng chi 73, Bach i . .
hop Gidy phép thénh’ lap Vin Béng, TP Hii - Tho’ng tu S0 11/2016/TT-BCT ngay
phong dai dién bj mat, bi hay Duong 05 thang 7 nam 2016
hoai, bi hur hong hodc bi tiéu hiy - Théng tu sé 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018








Can cir phap ly

TT Tén thi tuc hanh chinh Théihan | Diadiém | Phi, I¢ phi
gidi quyet | thure hién (néu co)
14.| Diéu chinh Gidy phép thanh lap |- 05 ngdy | S& Van héa, | 1.500.000 |- Luat Du lich s6 09/2017/QH14
Vin phong dai dién tai Viét Nam | ndéi dung | Thé thao va|dobng/gidy | _ Nghi dinh sé 07/2016/NP-CP ngay
cia doanh nghi€p kinh doanh | hoat dong | Du lich, dia|phép 25/01 /ﬁ0i6
dich vu lit hanh nudc ngoai phithop |chi 73, Bach A . .
- 13 ngay Déng, TP Hai 65Tglo’ng t7ut 56 121(/)21216/TT—BCT ngay
nim
ndéi dung Duong fmg p . .
hoat ddng - Th()’ng fur 30 33/2018/TT-BTC ngay
khéng phu 30 thang 3 nim 2018.
hop
15.| Gia han Gidy phép thanh lap Vin | 05 ngay S¢ Van hoa, | 1.500.000 | - Ludt Dulich s6 09/2017/QH14 .
doanh nghiép kinh doanh dich vu Du lich, dia |phép S0 L016 ney
1& hanh nudc ngoai chi 73, Bach i ) .
: : Déng, TP Hai - Tho'ng tu 30 11/2016/TT-BCT ngay
Duong 05 thang 7 nam 2016,
- Théng tur s6 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
16.| Th tuc cAp thé huéng dan vién | 15ngdy |S& Vian héa, |650.000 |- Luét Du lich s6 09/2017/QH14 .
du llCh qU6C té Thé thao va dﬁng/thé o Thﬁng fur Sé) 06/2017/TT-
Du lich, dia BVHTTDL ngiy 15 thing 12 nim
chi 73, Bach

Ding, TP Hai
Duong

2017.

| - Théng tu sé 33/2018/TT-BTC ngay

30 thang 3 nam 2018








TT Tén thii tuc hanh chinh Théi han | Dia diém Phi, 1€ phi Can et phap Iy
gidi quyét | thwe hién (néu co)
17.| Thi tuc cép thé huéng dén vién | 15ngay |S& Vin héa, | 650.000 - Luét Du lich s6 09/2017/QH14 .
du lich néi dia The .thao \_ré dong/thé . Théng tu & 06/2017/TT-
Du - lich, dia) BVHTTDL ngdy 15 théng 12 nim
chj 73, Bach 2017
biang, TP Hai .
Duong - Thong tur 56 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
18.| Thu tyc cp dbi thé huéng dan|10ngady |So Vin héa, | 650.000 - Luét Du lich 6 09/2017/QH14 .
Vién d}l lich.qué‘)ci.té2 thé hudng Thé :chao \{a‘l dong/thé - Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP ngay
dan vién du lich néi dia Du lich, dia
25/01/2016
chi 73, Bach
Ding, TP Hal - Théng tu s6 11/2016/TT-BCT ngay
Duong 05 thadng 7 ndm 2016
- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
19.| Thu tuc cdp lai thé huéng din|10ngdy |S& Vin héa, 650.000 - Luéat Du lich s§ 09/2017/QH14 .
vién du lich Thé jthao \(é dong/thé . Thong tu sb 06/2017/TT-
D U lich, dia BVHTIDL ngay 15 thang 12 ndm
chi  73Bach
: - 2017
bang, TP Ha : ,
Duong - Théng tu so 33/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 nm 2018
II { Linh vue du lich khac








TT - Tén thi tuc hanh chinh Théi han Pia diém Phi, 1€ phi Cin cr phap ly
gidi quyét | thic hién (néu ¢b)
20.| Tha tuc cong nhdn co s& kinh | 20 ngay S& Vian hoa, | 1.000.000 |- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
doal}h dICh vu thé thao dat tiéu Thé thao va déng/h(}i 50 | _ Thﬁng tu 36 06/2017/TT-
bang, TP Hai . y .
Duong - Thong tu s6 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
21.| Thi tuc cdong nhén co s& kinh | 20 ngay S¢ Vin hoa, | 1.000.000 |- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
doanh dich vu vui choi, giai tri Thé thao va|déng/hdso | _ Théng tu  sb  06/2017/TT-
Pang, TP Hai .
Duong - Thong tu s6 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 nadm 2018 '
22.| Thi tuc coéng nhédn co s& kinh | 20 ngay S& Van héa, | 1.000.000 |- Luat Du lich sé 09/2017/QH14 .
doanh dich vu cham séc sirc khoe Thé thao va|ddng/hdso | Théng tr sé  06/2017/TT-
dat tiéu chuan phuc vu khach du Du lich, dia BVHTTDL ngdy 15 thing 12 nim
Diéng, TP Ha ) < .
Duong - Thong tu s6 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
23.| Thi tuc Coéng nhin co s& kinh | 20 ngay S& Vin héa, | 1.000.000 |- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
doanh dich vu mua sim dat tiéu Thé thao va|déng/hd so . Théng tu sb 06/2017/TT-

chuin phuc vu khach du lich

Du lich, dia
chi  73Bach

BVHTTDL ngay 15 thang 12 nim
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TT Tén thi tuc hanh chinh Thoi han Pia diém Phi, 1€ phi Can et phap Iy
: giai quyét | thwyc hién (néu co) ‘
‘Ping, TP Hai 2017
Duong - Théng tu s& 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 nam 2018
24.| Tha tuc Codng nhin co s& kinh | 20ngay |S& Vian hoéa, | 1.000.000 |- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
doanh dich vu an ubng dat tiéu Thé thao va|ddng/hdso | _ Théng tr sb 06/2017/TT-
chuan phuc vu khach du lich Du lich, dia BVHTTDL ngdy 15 thing 12 nim
chj 73, Bach 2017
Dang, TP Hai ' .
Duong - Théng tu so 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 ndm 2018
11I | Luu tri du lich
25.| Tha tuc céng nhin hang co s& | 20 ngay S& Vin héa, |- 1.500.000 | - Ludt Du lich s6 09/2017/QH14 .
hwu trt du lich: hang 1-3 sao dbi Thé thao va ds?)ng/hé SO|.  Théng tu sb 06/2017/TT-
v4i co s8¢ luu tra du lich (khach Du lich, dia|dé nghi BVHTTDL ngdy 15 thang 12 nam
san, biét thu du lich, cidn ho du chi 73, Bach | cOng nhén 2017 ,
lich, tau thiy hru tri du lich) bang, TP Hai | hang 1 sao, ,
, Duong 1 5230, - Thong tu so 34/2018/TT-BTC ngay
30 thang 3 nam 2018 ‘
- 2.000.000
dong/hd so
@&  nghi
cdng nhén

hang 3 sao
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Phu luc II
DANH MUC THU TUC HANH CHINH BI BAI BO THUQC THAM QUYEN

(Kém theo Quyét dinh

GIAI QUYET CUA SO VAN HOA, THE THAQ VA DU LICH TiNH HAI DUONG

sé AS¥/0OD-UBND

ngdyf{ﬁr thdng 6 ndm 2018 cia Chu tich UBND tinh Hdi Duong)

TT | S6 hdso Tén thi tuchanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bii bé TTHC
TTHC 9
I | Linh viee Lir hanh
1. Thu tuc cdp Gidy phép thanh 14p van |- Luét Dulich sé 09/2017/QH14 .
phong dai dién cla doanh nghiép du lich | | Ty500 1y s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nudc ngoai tal Viét Nam nim 2017
- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
2. Thu tuc stra d6i, bd sung Gidy phép thanh | - Luét Du lich s6 09/2017/QH14 .
lap van phong dai dién ctia doanh nghiép | | Tpsno tr 56 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
du lich nuéc ngoai tai Viét Nam nim 2017 ' '
- Thong tur s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
3. Thu tuc cép lai Gidy phép thanh 1ap vin | - Luét Du lich sb 09/2017/QH1-_4 :
phong dai dién cua doanh nghiép du lich | | 1y516 1 6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nude ngoai tal Viét Nam nim 2017
- Théng tu s§ 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
4, Thu tuc cdp lai Gidy phép thanh lap vin | - Luat Du lich sé 09/2017/QH14 .
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TT | S6 hé so Tén thi tuchanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bii b TTHC
TTHC |
phong dai dién ctia doanh nghiép du lich | - Thong tr s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nude ngoai tai Viét Nam trong (trudong | nam 2017
hop gidy phép thanh 13p vin phong dai | tpano iy s 34/2018/TT-BTC ngay 30 théng 3 nim 2018
dién bi mat, bi rdch nat hodc bi tiéu huy) .
5. Thit tuc gia han Gidy phép thanh 1ap van | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
phong dai dién doanh nghicp dulich nuée | ppgng 1 s§ 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
ngoai tai Viét Nam. nam 2017
- Théng tu sb 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
6. Thi tuc cAp thé huéng dan vién du lich | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
quoc te - Théng tr sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nam 2017 : 7
- Théng tur s& 34/2018/TT-BTC ngay 30 thing 3 nim 2018
7. Cép thé huéng dan vién du lich néi dia - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .
| - Théng tu sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nam 2017
- Théng tu s& 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
8. Thi tuc dbi thé hudng dan vién du lich - Luét Du lich s 09/2017/QH14 .

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngdy 15 thang 12
nam 2017 '
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- Théng tw s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018








TT | S6 hdso Tén thii tuchanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bai b6 TTHC |
TTHC
9. Thii tuc cép lai thé huéng dén vién du lich | - Lugt Du lich s6 09/2017/QH14 .
- Thong tu sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 théng 12
nam 2017 —
- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 théng 3 nim 2018
10. Thu tuc cdp Gidy chimg nhén thuyét minh | - Lu4t Du lich sé 09/2017/QH14 .
vién du lich - Théng tur sé 06/2017/TT-BVHTTDL ngdy 15 thang 12
niim 2017
- Thong tur s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
IT | Linh vuc Khach san |
1. Thi tuc cp bién higu dat tiéu chuén phuc "
vu khach du }ich d6i véi co so kinh doanh
dich vu @n udng du lich
12. Tha tuc criip bién hi,éu dat tiéu chudn phuc | - Ludt Du lich s6 09/2017/QH14 .
vu khich du lich d6i véi co so kinh doanh | | 510 v 5§ 06/2017/TT-BVHTTDL ngy 15 thang 12
dich vu mua sam.du lich x
ndm 2017
- Théng tur sé 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
13, Tht tuc cép lai bidn hidu dat tiéu chudn | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14 .

phuc vu khach du lich d6i véi co s& kinh
doanh dich vu an udng d,u lich va co sé&
kinh doanh dich vu mua sam du lich

- Théng tur sb 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nim 2017
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TT | S6hé so Tén tha tuchanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bai bé TTHC
TTHC
- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thing 3 nam 2018
14. Thit tuc xép hang co & luu trd du lich: | - Lut Du lich s6 09/2017/QH14 |
hang 1 sao, 2 sao cho kbach san, lang du | | pans 4 56 06/2017/TT-BVHTTDL ngy 15 théng 12
lich nam 2017
- Théng tu sé 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
15, Thii tuc thdm dinh lai, xép hang lai hang | - Luét Du lich s6 09/2017/QH14 .
c0 56 luu trd du lich: hang 1 sao, 2 880 | _ 510 11y 56 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
cho khach san, lang du lich ndm 2017
- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
16. Thi tuc xép hang co s& luu tré du |- Ludt Dulich s6 09/2017/QH14 .
lich: hang dat ti€u chuan kinh doanh Iwu | | y,515 ¢y 56 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
tra du hch cho biét thy du lich, cén hé du nim 2017
lich, bai cam trai du lich, nha nghi du lich, . :
nha & c6 phong cho khach du lich thug, co | - Thong tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam 2018
s& luu tra du lich khéc |
17, Tht tuc thdm dinh lai, xép bang lai hang | - Lugt Du lich s6 09/2017/QH14 .

co s& luu tri du lich: hang dat tiéu chudn
kinh doanh luu tri du lich cho biét thy du
lich, cin ho du lich, bai cdm trai du lich,
nha nghi du lich, nha & ¢6 phong cho
khach du lich thué, co sé& luu tri du lich
khac

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nim 2017

- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim 2018
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